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Từ lóng Phiên âm  Nghĩa 

老六 lǎo liù cạn lời 

2G 网 2G wǎng chậm chạp, cổ hủ 

奥利给  Ào lì gěi cố lên nào! 

 躺平 Tǎng píng buông xuôi 

芭比 Q了 Bābǐ Q le xong đời/toi đời rồi/toang rồi 

自杀是单身 Zìshā shì dānshēn ế có thực lực 

emo emo buồn rầu, trầm mặc 

不感冒 bù gǎnmào không quan tâm 

萌萌哒 méng méng dá đáng yêu quá! 

拍马屁 pāi mǎpì nịnh hót  

 


